
STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÀU SẮC ĐVT
 ĐƠN GIÁ

(VNĐ) 
 QUY CÁCH 

1
Keo DYNAMIC 104 (T986)-
20N
Trung tính (300ml/chai)

Xám
Trắng Sữa

Đen
Chai 40,000  

 24 chai/ thùng
960.000 

2
Keo DYNAMIC 102 (T982)-
10N
Trung tính (300ml/chai)

Xám
Sữa
Đen

Chai 35,000  
 24 chai/ thùng

840.000 

3
Keo A980
Acid (300ml/chai)

Trắng Sữa
Xám

Trong
Nâu
Đen

Chai 37,000  
 24 chai/ thùng

888.000 

4
Keo Đa Năng-20N
(300ml/chai)

Vàng Đất Chai 40,000  
 12 chai/ thùng 

480.000 

5
Keo Đa Năng-10N
(300ml/chai)

Vàng Đất Chai 27,000  
 13 chai/ thùng 

324.000 

6
Keo kết cấu - xúc xích
T9000 (560ml/chai)

Xám
Sữa
Đen

Chai 170,000  
 20 chai/ thùng 

3.400.000 

Ghi chú :  
  + Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
 + Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, vận chuyển sẽ được tính theo từng vị trí giao cụ thể.
 + Để biết hoặc cần tư vấn thêm, Quý Công ty vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên.
 Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách !
 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

                 BẢNG BÁO GIÁ SILICONE 3HS

Kính gửi : Quý khách hàng

Công ty TNHH 3HS xin chân thành cảm ơn quý khác hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty 
chúng tôi trong thời gian qua. Công ty chúng tôi gửi đến quý đại lý báo giá sản phẩm silicone thương 
hiệu 3HS chi tiết như sau:

                       ( Báo giá sản phẩm )

(Áp dụng: 14/08/2025)


